
STT SỐ HỒ SƠ VỀ VIỆC NGÀY TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ TGQĐ hồ sơ Ngày hẹn trả Ngày trả kết quả Tên cán bộ
Số di động 

công dân

1 000.26.22.H23-220531-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

31/05/2022 08:52:57 ĐẶNG THỊ ĐIỂM

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 30/06/2022 08:52:57 09/06/2022 14:55:47 Nguyễn Văn Thư  0335850509

2 000.26.22.H23-220630-0006

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

30/06/2022 10:39:16 NGUYỄN VĂN PHỘ
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 01/08/2022 10:39:16 08/07/2022 16:58:09 Nguyễn Văn Thư  0358649430

3 000.26.22.H23-220330-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

30/03/2022 13:50:09 VƯƠNG VĂN THIỆN

Thôn Hùng Thắng, Xã Minh 

Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

Hải Dương

22 ngày làm việc 04/05/2022 13:50:09 18/04/2022 09:04:20 Nguyễn Văn Thư  0352317367

4 000.26.22.H23-221129-0026
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội
29/11/2022 16:58:33 NGUYỄN VĂN MIỀN

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 
5 ngày làm việc 06/12/2022 16:30:00 Vương Thị Hân  0766493960

5 000.26.22.H23-221128-0010
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội
28/11/2022 15:00:46 VƯƠNG XUÂN HIỆU

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 
5 ngày làm việc 05/12/2022 15:00:46 19/12/2022 16:53:42 Vương Thị Hân  0977432082

6 000.26.22.H23-221125-0010

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

25/11/2022 16:20:32 VƯƠNG VĂN CỰ

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 27/12/2022 16:20:32 Vương Thị Hân  0966275520

7 000.26.22.H23-221125-0008
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội
25/11/2022 14:57:34 ĐẶNG VĂN THIỆN

Thôn Hùng Thắng, Xã Minh 

Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 
5 ngày làm việc 02/12/2022 14:57:34 19/12/2022 16:54:58 Vương Thị Hân  0384165802

8 000.26.22.H23-220425-0005

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

25/04/2022 16:21:52 NGUYỄN THỊ GÓI
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 27/05/2022 16:21:52 13/05/2022 09:36:20 Nguyễn Văn Thư  0917314536

9 000.26.22.H23-220425-0004

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

25/04/2022 16:19:09 VƯƠNG THỊ TƯƠI

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 27/05/2022 16:19:09 13/05/2022 09:36:21 Nguyễn Văn Thư  0867860525

10 000.26.22.H23-220425-0003

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

25/04/2022 16:16:05 ĐẶNG VĂN MỆNH

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 27/05/2022 16:16:05 13/05/2022 09:36:22 Nguyễn Văn Thư  0974464133

11 000.26.22.H23-220425-0002

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

25/04/2022 16:12:10 ĐẶNG THỊ LÝ

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 27/05/2022 16:12:10 13/05/2022 09:36:23 Nguyễn Văn Thư  0389983458

12 000.26.22.H23-220425-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

25/04/2022 16:09:04 NGUYỄN BẢO KHÁNH

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 27/05/2022 16:09:04 13/05/2022 09:36:24 Nguyễn Văn Thư  0389983458

13 000.26.22.H23-220324-0003
 Thủ tục xác định, xác định lại mức 

độ khuyết tật và cấp Giấy xác 
24/03/2022 09:40:45 VƯƠNG VĂN THIỆN

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 
25 ngày làm việc 29/04/2022 09:40:45 29/03/2022 14:49:54 Nguyễn Văn Thư  0352317367

14 000.26.22.H23-220923-0012
 Thủ tục xác định, xác định lại mức 

độ khuyết tật và cấp Giấy xác 
23/09/2022 14:51:11 VƯƠNG THANH CHIẾN

Thôn Uông Thượng, Xã Minh 

Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 
25 ngày làm việc 28/10/2022 14:51:11 30/09/2022 17:39:03 Vương Thị Hân  0906239969

15 000.26.22.H23-220923-0013
 Thủ tục xác định, xác định lại mức 

độ khuyết tật và cấp Giấy xác 
23/09/2022 14:48:24 VƯƠNG THỊ HOÈ

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 
25 ngày làm việc 28/10/2022 14:48:24 03/10/2022 10:36:43 Vương Thị Hân  0397006482

16 000.26.22.H23-220923-0003

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

23/09/2022 10:17:05 NGUYỄN THỊ THAO

Thôn Hùng Thắng, Xã Minh 

Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

Hải Dương

22 ngày làm việc 25/10/2022 10:17:05 18/10/2022 09:19:12 Vương Thị Hân  0974464133

17 000.26.22.H23-220923-0005

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

23/09/2022 10:12:51 VŨ THỊ NGỌ

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 25/10/2022 10:12:51 18/10/2022 09:19:13 Vương Thị Hân  0988149575

( Lĩnh vực Bảo trợ xã hội/Từ ngày 01/01/2022 đến 30/12/2022)
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18 000.26.22.H23-220523-0005

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

23/05/2022 16:26:18 TRẦN THỊ ÚT

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 22/06/2022 16:26:18 09/06/2022 14:55:48 Nguyễn Văn Thư  0782266885

19 000.26.22.H23-220323-0006

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

23/03/2022 10:06:43 VƯƠNG VĂN KHANG
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 25/04/2022 10:06:43 01/04/2022 07:51:31 Nguyễn Văn Thư  0912795747

20 000.26.22.H23-220422-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

22/04/2022 07:32:03 ĐINH THỊ KIM

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 26/05/2022 07:32:03 13/05/2022 09:36:25 Nguyễn Văn Thư  0889525411

21 000.26.22.H23-220322-0023

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

22/03/2022 15:18:14 VƯƠNG THỊ CHỈ

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 22/04/2022 15:18:14 01/04/2022 07:51:33 Nguyễn Văn Thư  0384202136

22 000.26.22.H23-220620-0016

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

20/06/2022 17:17:48 NGUYỄN VĂN KẾ
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 20/07/2022 17:00:00 30/06/2022 10:31:17 Nguyễn Văn Thư  0358505277

23 000.26.22.H23-220620-0015

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

20/06/2022 17:15:24 NGUYỄN THỊ HIỀN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 20/07/2022 17:00:00 30/06/2022 10:31:18 Nguyễn Văn Thư  0358505277

24 000.26.22.H23-221219-0007

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

19/12/2022 16:02:45 NGUYỄN ĐỨC QUANG

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 19/01/2023 16:02:45 Vương Thị Hân  0358649430

25 000.26.22.H23-220719-0002
 Thủ tục xác định, xác định lại mức 

độ khuyết tật và cấp Giấy xác 
19/07/2022 13:58:33 BÙI VĂN DŨNG

Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 ngày làm việc 23/08/2022 13:58:33 21/07/2022 14:39:17 Nguyễn Văn Thư  0393855979

26 000.26.22.H23-220719-0001
 Thủ tục xác định, xác định lại mức 

độ khuyết tật và cấp Giấy xác 
19/07/2022 13:56:44 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
25 ngày làm việc 23/08/2022 13:56:44 21/07/2022 14:39:19 Nguyễn Văn Thư  0984854167

27 000.26.22.H23-220419-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

19/04/2022 10:05:22 VƯƠNG THỊ MINH

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 23/05/2022 10:05:22 04/05/2022 10:41:12 Nguyễn Văn Thư  0782266885

28 000.26.22.H23-220518-0002

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

18/05/2022 08:16:24 ĐẶNG THỊ LÁ

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 17/06/2022 08:16:24 31/05/2022 08:39:22 Nguyễn Văn Thư  0335850509

29 000.26.22.H23-220518-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

18/05/2022 08:13:30 VƯƠNG THỊ GAN
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 17/06/2022 08:13:30 31/05/2022 08:39:24 Nguyễn Văn Thư  0973666155

30 000.26.22.H23-220418-0004

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

18/04/2022 09:08:38 NGUYỄN THỊ NGẮN

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 20/05/2022 09:08:38 13/05/2022 09:36:27 Nguyễn Văn Thư  0939115668

31 000.26.22.H23-220418-0003

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

18/04/2022 09:05:46 VƯƠNG THỊ TƯƠI

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 20/05/2022 09:05:46 13/05/2022 09:36:28 Nguyễn Văn Thư  0989820329

32 000.26.22.H23-220318-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

18/03/2022 09:12:27 NGUYỄN THỊ THÁI
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 20/04/2022 09:12:27 01/04/2022 07:51:34 Nguyễn Văn Thư  0912795747

33 000.26.22.H23-220817-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

17/08/2022 14:07:09 NGUYỄN THỊ THÁI
Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 19/09/2022 14:07:09 05/09/2022 16:57:22 Nguyễn Văn Thư  0865734198

34 000.26.22.H23-220216-0009

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

16/02/2022 10:56:20 ĐINH VĂN THÌN
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 18/03/2022 10:56:20 04/03/2022 08:01:10 Nguyễn Văn Thư  0364851211

35 000.26.22.H23-220214-0007

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

14/02/2022 10:54:52 NGUYỄN THỊ SUỐT

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 16/03/2022 10:54:52 04/03/2022 08:01:11 Nguyễn Văn Thư  0986732270

36 000.26.22.H23-220214-0002

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

14/02/2022 08:26:25 VƯƠNG THỊ DÂN
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 16/03/2022 08:26:25 04/03/2022 08:01:12 Nguyễn Văn Thư  0368177649



37 000.26.22.H23-220214-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

14/02/2022 08:23:14 NGUYỄN VĂN ĐỨC
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 16/03/2022 08:23:14 04/03/2022 08:01:13 Nguyễn Văn Thư  0368177649

38 000.26.22.H23-221013-0004

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

13/10/2022 14:58:23 VƯƠNG THỊ HOÈ

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 14/11/2022 14:58:23 22/11/2022 09:25:16 Vương Thị Hân  0397006482

39 000.26.22.H23-221013-0003

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

13/10/2022 14:53:02 VƯƠNG THỊ HOÈ

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 14/11/2022 14:53:02 22/11/2022 09:25:18 Vương Thị Hân  0397006482

40 000.26.22.H23-220513-0012

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

13/05/2022 09:45:32 NGUYỄN THỊ GÁI

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 14/06/2022 09:45:32 09/06/2022 14:55:50 Nguyễn Văn Thư  0985619733

41 000.26.22.H23-220513-0011
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội
13/05/2022 09:40:34 VƯƠNG VĂN BỘ

Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 ngày làm việc 20/05/2022 09:40:34 23/05/2022 16:23:48 Nguyễn Văn Thư  0336979281

42 000.26.22.H23-221208-0017

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

08/12/2022 16:43:44 NGUYỄN VĂN MIỀN

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 Vương Thị Hân  0766493960

43 000.26.22.H23-220905-0037

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

05/09/2022 16:46:14 NGUYỄN THỊ HẰNG

Thôn Uông Thượng, Xã Minh 

Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

Hải Dương

22 ngày làm việc 05/10/2022 16:46:14 19/12/2022 16:51:50 Nguyễn Văn Thư  0374842569

44 000.26.22.H23-220105-0002

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

05/01/2022 09:15:17 VƯƠNG THỊ CHÚC
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 11/02/2022 09:15:17 14/02/2022 08:20:18 Nguyễn Văn Thư  0373666575

45 000.26.22.H23-220105-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

05/01/2022 09:10:09 NGUYỄN THỊ THANH

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 11/02/2022 09:10:09 14/02/2022 08:20:20 Nguyễn Văn Thư  0398427022

46 000.26.22.H23-220504-0015
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội
04/05/2022 16:49:02 NGUYỄN VĂN THIỀU

Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 ngày làm việc 11/05/2022 16:49:02 13/05/2022 09:36:15 Nguyễn Văn Thư  0976910129

47 000.26.22.H23-220504-0014
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội
04/05/2022 16:41:33 VƯƠNG VĂN AM

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 
5 ngày làm việc 11/05/2022 16:41:33 13/05/2022 09:36:16 Nguyễn Văn Thư  0979087611

48 000.26.22.H23-220504-0002

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

04/05/2022 10:40:23 NGUYỄN VĂN THIỀU
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 03/06/2022 10:40:23 13/05/2022 09:36:17 Nguyễn Văn Thư  0976910129

49 000.26.22.H23-220504-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

04/05/2022 10:37:27 VƯƠNG VĂN AM

Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 03/06/2022 10:37:27 13/05/2022 09:36:19 Nguyễn Văn Thư  0979087611

50 000.26.22.H23-220304-0001

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

04/03/2022 08:04:17 ĐẶNG VĂN NGỌ

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 05/04/2022 08:04:17 29/03/2022 14:47:39 Nguyễn Văn Thư  0353843998

51 000.26.22.H23-221103-0004

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

03/11/2022 14:07:00 ĐẶNG VĂN THIỆN

Thôn Hùng Thắng, Xã Minh 

Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

Hải Dương

22 ngày làm việc 05/12/2022 14:07:00 28/11/2022 10:28:00 Vương Thị Hân  0384165802

52 000.26.22.H23-220802-0013

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

02/08/2022 16:10:04 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 05/09/2022 16:10:04 05/09/2022 16:57:23 Nguyễn Văn Thư  0984854167

53 000.26.22.H23-220802-0014

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

02/08/2022 16:01:30 NGUYỄN VĂN QUÊ
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 05/09/2022 16:01:30 05/09/2022 16:57:25 Nguyễn Văn Thư  0387146665

54 000.26.22.H23-220802-0010

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

02/08/2022 15:07:47 BÙI VĂN DŨNG
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
22 ngày làm việc 05/09/2022 15:07:47 05/09/2022 16:57:26 Nguyễn Văn Thư  0976081509

55 000.26.22.H23-220802-0009

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

02/08/2022 15:06:17 NGUYỄN THỊ XỨA

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 05/09/2022 15:06:17 05/09/2022 16:57:28 Nguyễn Văn Thư  0344666966



56 000.26.22.H23-220802-0008

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

02/08/2022 15:02:54 LƯU QUANG HỨA

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 

Dương

22 ngày làm việc 05/09/2022 15:02:54 05/09/2022 16:57:30 Nguyễn Văn Thư  0395851160

57 000.26.22.H23-220802-0007

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

02/08/2022 14:44:00 ĐẶNG VĂN MIỆN

Thôn Hùng Thắng, Xã Minh 

Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

Hải Dương

22 ngày làm việc 05/09/2022 14:44:00 05/09/2022 16:57:31 Nguyễn Văn Thư  0397119193


